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Mật tông đặc biệt phát triển trong Chân ngôn
tông (khi sang Nhật Bản nó mang tên này)
thờ Đại Nhật Như Lai, Chân ngôn tông gồm

2 nhánh Thai tạng giới và Kim cương giới. Chân
ngôn tông do Không Hải sáng lập vào năm 806. Ông
sinh năm 774 mất năm 835. Năm 18 tuổi xuất gia.
Năm 804 sang Trung Quốc học Huệ Quả. Năm 806
về nước, được đương kim Thiên hoàng ủng hộ sáng
lập tông Chân ngôn. Tông phái này lấy tư tưởng Mật
giáo làm nền tảng và Mật giáo Chân ngôn tông đã
trở thành như quốc giáo. Các bộ kinh cơ bản của
tông phái gồm: Hoa nghiêm, Kim cương, Niết bàn…
Tông phái này sau cũng chia nhỏ thành nhiều chi
phái. Hiện nay, nếu tính tổng số tự viện và tín đồ của
các chi phái trực thuộc tông phái này có đến 14.947
tự viện và hơn 12 triệu tín đồ. Dấu ấn để lại về sự
phát triển rực rỡ một thời của Chân Ngôn tông Nhật
Bản là hệ thống cơ sở thờ tự với những bộ tượng
hoàn chỉnh của dòng phái này. 

Tháng 9/2013, nhân chuyến công tác tại Kyoto,
Nhật Bản, chúng tôi may mắn có dịp chiêm
ngưỡng một bộ tượng Phật thuộc dòng phái Chân
ngôn tông gần như đầy đủ tại chùa Toji hay còn gọi
là chùa Đông. Chùa nằm cách trung tâm Kyoto
không xa. Các tài liệu Nhật Bản nói rằng, vào thời
Kanmu (Hằng Vũ), nhân việc Thiên Hoàng làm lễ
cầu nguyện cho Kinh Đô bình an, người ta xây một
ngôi chùa ở phía Tây của cửa La Thành. Còn chùa
phía Đông là do Tha Nga Thiên Hoàng cúng cho Tổ
Hoằng Pháp Đại Sư. Đại Sư đã đổi tên và trở thành
Đạo Tràng chính của Chân Ngôn Tông. Từ đó về
sau, những việc quan trọng đều được cử hành ở
chùa này.

Chùa là một quần thể kiến trúc gồm nhiều di
tích. Các di tích thuộc quần thể này đều được coi là
bảo vật quốc gia (quốc bảo). Di tích lớn nhất của
chùa là ngôi tháp. Tháp Toji nổi tiếng là ngôi tháp
cao nhất tại Nhật Bản (chiều cao 187 feet). Tháp
được xây vào năm 826 và bị cháy 4 lần. Tháp hiện

nay là được xây lại vào năm 1664, dưới dạng 5 tầng.
Bên trong đặt 4 vị Phật và những tín đồ; ngoài ra còn
có 8 vị La Hán. Tòa Chính điện được xây lần đầu tiên
vào năm 796, bị cháy vào năm 1486 và được xây lại
vào năm 1603. Kiến trúc mái hai tầng của chính điện
là kiến trúc đồ sộ nhất trong quần thể kiến trúc chùa
Toji. Đây là loại hình kiến trúc kết hợp giữa kiến trúc
Ấn Độ cổ và kiến trúc truyền thống Nhật Bản. Chính
điện thờ Phật Dược sư với bộ tượng Dược Sư tam
tôn. Giảng đường được xây vào năm 825, hoàn
thành vào năm 835. Ngôi giảng đường này bị hỏng
nặng do bão và động đất và được tu sửa nhiều lần.
Sau đó bị cháy vào năm 1486 và được xây lại trong
khoảng những năm 1596 - 1615 theo kiểu kiến trúc
vốn có của nó.

Giảng đường là nơi quy tụ bộ tượng 21 vị Phật
được đặt theo dạng Mandala mà vị trí trung tâm là
Đại Nhật Như Lai. Đây là một dạng mô hình của
Karma Mandala. Theo Chân Ngôn tông Nhật Bản,
Đại Nhật Như Lai là vị tổ thứ nhất được “đặc biệt kính
ngưỡng như một vị giáo chủ”. Tên gọi Đại Nhật Như
Lai biểu trưng cho ánh sáng từ bi trí tuệ chiếu rọi.
Kinh sách của Chân ngôn tông cho rằng, Đại Nhật
nghĩa là vầng mặt trời hay thái dương toả sáng được
hiểu là Như Lai của vũ trụ lớn. Thái dương chỉ chiếu
sáng ban ngày còn ban đêm không soi tỏ. Thế
nhưng, ánh sáng từ bi trí tuệ của Như Lai thì ngày
đêm không phân biệt, lúc nào cũng sáng sủa, mặt
trời trên thế gian, thêm vào đó một chữ lớn, nên gọi
là Đại Nhật. Tượng Đại Nhật Như Lai được tạc ở tư
thế ngồi kiết già trên tòa sen 7 tầng. Kiểu tòa sen 7
tầng như vậy ít thấy trong hệ thống tòa sen của các
tượng Phật tại Việt Nam. Tòa sen của các tượng Phật
tại Việt Nam, đặc biệt là các tượng có niên đại tương
đối xưa thường chỉ có 3 tầng. Tượng có khuôn mặt
uy nghiêm, đôi mắt như nhìn thấu nhân gian. Tóc
bình thường rẽ sang hai bên không theo dạng bụt
ốc. Đầu đội mũ theo dạng mũ vương, trên mũ có
một vị tượng Phật nhỏ. Toàn bộ phía lưng tượng là
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mô tuýt lá đề trang trí hoa văn tinh xảo với nhiều
tượng Phật nhỏ với tư thế ngồi và tay bắt quyết khác
nhau. Kiểu trang trí lá đề này cũng không thấy xuất
hiện trong hệ thống tượng Việt Nam. Đại Nhật Như
Lai tay bắt Trí quyền thủ ấn. Đây là ấn quyết của Đại
Nhật Như Lai trong Thai tạng giới. Điều này cũng
khẳng định chùa Toji thuộc hệ thống chùa Thai tạng
giới. Trong Kim Cang giới, thủ ấn của Đại Nhật Như
Lai là Pháp giới định ấn (Sam â đhi). Có thể nói, bộ
tượng và cách bài trí tượng tại chùa Toji là một trong
những bộ tượng Chân ngôn tông đầy đủ nhất hiện
còn lại. Toàn bộ hệ thống tượng nơi đây đều được
xếp vào Quốc bảo của Nhật Bản.

Ngoài tượng Đại Nhật Như Lai, các tượng khác
như Dược Sư tam tôn, các tượng Kim Cương, Phạn
Thiên, Đế Thích của chùa Toji đều rất đặc trưng. Có
nhiều tượng Kim Cương với tên gọi chưa từng được
biết đến trong hệ thống tượng tại Việt Nam như Bát
Nhã Ba La Mật Đa Kim Cương. Tên gọi Bát Nhã Ba La
Mật Đa rất quen thuộc với người Việt Nam vì đây là
tên gọi của một bộ kinh nằm trong hệ thống kinh
Nhật tụng. Kinh này được sử dụng trong nhiều nghi
lễ Phật giáo. Tuy nhiên tượng Kim Cương mang tên
Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chúng tôi chưa tìm thấy. 

Là người say mê tìm hiểu Mật tông, chúng tôi
thực sự ngỡ ngàng trước bộ tượng được lưu giữ
trong chùa Toji. Đường nét, cách tạo tượng cho thấy
bộ tượng mang nhiều dấu ấn nghệ thuật tiếu tượng
Trung Quốc, tuy nhiên một số tượng mang đường
nét nghệ thuật tiếu tượng Ấn Độ. 

Hệ thống tượng Chân Ngôn tông nơi đây cho
chúng ta nhiều hiểu biết về Mật tông và sự phát
triển của Mật tông. Ngày nay, nói tới Mật tông, người
ta thường gắn với Phật giáo Tây Tạng hay Mật tông
Tây Tạng. Chân Ngôn tông Nhật Bản, với những bảo
vật quốc gia còn lại sẽ cho chúng ta sự hiểu biết sâu
sắc và đây đủ hơn về Mật tông. 

Thời gian gần đây, ở Việt Nam nói chung đặc biệt
là Hà Nội, Mật tông là một tông phái thu hút nhiều sự
quan tâm của tín đồ. Phật giáo Việt Nam vốn được
coi là dung hợp Thiền - tịnh - mật, tuy nhiên những
dấu ấn Mật tông dưới dạng mô hình thuần túy Mật
tông như của Nhật Bản vẫn chưa được tìm thấy.
Nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam nhận diện Mật tông
bằng tượng Chuẩn Đề Quán Âm. Bộ tượng Mật tông
với hệ thống tượng vị Phật chính thức của Mật tông
Đại Nhật Như Lai hiện vẫn chưa được tìm thấy. Hiện
tại, ở Việt Nam, Mật tông vừa được định dạng bằng
Quán Âm Chuẩn Đề, vừa được định dạng theo

những nhánh phái Mật tông mới truyền vào, như Lục
độ mẫu, Liên hoa sinh… Tuy nhiên, những nhánh
phái mới vào về mặt nghệ thuật tiếu tượng mang
nhiều nét của Mật tông Tây Tạng. 

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, tại Kyoto,
Chân ngôn tông được phân chia thành nhiều nhánh
nhỏ có sự khác biệt. Thờ Quán Âm Chuẩn Đề và hệ
thống Lục Độ Mẫu cũng là một nhánh Chân Ngôn
tông. Vì điều kiện thời gian và chùa này không cho
phép chiêm ngưỡng bộ tượng Chuẩn Đề - Lục độ
Mẫu nên chúng tôi không đến đó được. Chúng tôi
cũng có dịp tìm về ngôi chùa thờ Quán Âm với
tượng Quán Âm nghìn mắt nghìn tay đứng. Tượng
Quán Âm này có nhiều nét giống tượng Quán Âm
tại một số chùa Việt Nam như chùa Lý Nhân, Đông
Anh, Hà Nội. Như vậy, hệ thống chùa thờ Quán Thế
Âm hay Quán Âm Chuẩn Đề mà Việt Nam coi là dấu
ấn của Mật tông Việt Nam cũng hiện diện tại Nhật
Bản. Ở đây, những chùa này cũng được liệt vào hệ
thống chùa thuộc Chân Ngôn tông. Đây là điểm
tương đồng thú vị giữa Phật giáo Nhật Bản và Phật
giáo Việt Nam./.
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